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BIỂU THỐNG KÊ KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM 2024 

CỦA ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH 

(kèm theo Thông báo số ….../TB-STNMT ngày …/02/2024) 
 

Số 

TT 
Tên đơn vị kiểm tra 

Địa điểm  

kiểm tra 
Mã số thuế 

Nội dung  

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Ghi chú 

* Lĩnh vực Đất đai        

1 
Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Mỹ Thành 

xã Mỹ Thành, 

huyện Mỹ Lộc 
0601183164 

Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý III+IV 

Phòng QH-

KHĐĐ 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

2 
Doanh nghiệp tư nhân 

Cường Dũng 

xã Yên Phương, 

huyện Ý Yên 
0600760524 

Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý III+IV 

Phòng QH-

KHĐĐ 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

3 
Công ty TNHH Hà 

Thân 

xã Yên Khánh, 

huyện Ý Yên 
0601165510 

Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý III+IV 

Phòng QH-

KHĐĐ 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

4 
Công ty TNHH Ngọc 

Sợi 

xã Hoành Sơn, 

huyện Giao Thủy 
0601165655 

Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý III+IV 

Phòng QH-

KHĐĐ 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

5 
Công ty cổ phần dịch 

vụ quốc tế Thuận An 

xã Hoành Sơn, 

huyện Giao Thủy 
0601157083 

Việc chấp hành 

pháp luật đất đai 
Quý III+IV 

Phòng QH-

KHĐĐ 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

* 
Lĩnh vực Tài nguyên 

nước 
       

1 UBND xã Nam Vân 

Trạm cấp nước xã 

Nam Vân, thành 

phố Nam Định 

0600144211 

Việc chấp hành 

pháp luậtvề tài 

nguyên nước 

Quý 

II+III+IV 

Phòng 

TNN-KS 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

2 UBND xã Nam Phong 

Trạm cấp nước xã 

Nam Phong, 

thành phố Nam 

Định 

0600144148 

Việc chấp hành 

pháp luật về tài 

nguyên nước 

Quý 

II+III+IV 

Phòng 

TNN-KS 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

3 UBND xã Xuân Thành 

Trạm cấp nước xã 

Xuân Thành, 

huyện Xuân 

Trường 

0600143592 

Việc chấp hành 

pháp luật về tài 

nguyên nước 

Quý 

II+III+IV 

Phòng 

TNN-KS 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

4 UBND xã Điền Xá Trạm cấp nước xã 0600147438 Việc chấp hành Quý Phòng Các đơn vị có  
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Điền Xá, huyện 

Nam Trực 

pháp luật về tài 

nguyên nước 

II+III+ IV TNN-KS liên quan 

5 

Công ty CP đầu tư 

nước và vệ sinh môi 

trường Ý Yên 

Nhà máy nước 

Trực Mỹ, xã Trực 

Mỹ, huyện Trực 

Ninh 

0600839238 

Việc chấp hành 

pháp luật về tài 

nguyên nước 

Quý 

II+III+IV 

Phòng 

TNN-KS 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

6 
Công ty TNHH Nước 

sạch Hoàng Gia 

Nhà máy nước 

Xuân Trung và 

Nhà máy nước 

Xuân Ninh, 

huyện Xuân 

Trường 

0601112075 

Việc chấp hành 

pháp luật về tài 

nguyên nước 

Quý 

II+III+IV 

Phòng 

TNN-KS 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

7 
Công ty cổ phần Nước 

sạch Quất Lâm 

Nhà máy nước 

sạch TT Quất 

Lâm, huyện Giao 

Thủy 

0601163351 

Việc chấp hành 

pháp luật về tài 

nguyên nước 

Quý 

II+III+IV 

Phòng 

TNN-KS 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

8 

Công ty TNHH MTV 

Nước sạch Tâm Đức 

Huy 

Nhà máy nước 

sạch Tâm Đức 

Huy, xã Trực 

Cường, huyện 

Trực Ninh 

0601070957 

Việc chấp hành 

pháp luật về tài 

nguyên nước 

Quý 

II+III+IV 

Phòng 

TNN-KS 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

* Lĩnh vực Biển        

1 UBND xã Giao Lạc 

Xã Giao Lạc, 

huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định 

0600144268 

Việc chấp hành 

pháp luật về tài 

nguyên môi 

trường biển 

Quý III 

Phòng Biển,  

KTTV&BĐ

KH 

Các đơn vị có 

liên quan 
 

2 UBND xã Hải Đông 

Xã Hải Đông, 

huyện Hải Hậu, 

tỉnh Nam Định 

0600143320 

Việc chấp hành 

pháp luật về tài 

nguyên môi 

trường biển 

Quý III 

Phòng Biển,  

KTTV&BĐ

KH 

Các đơn vị có 

liên quan 
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